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01/06/2022 Mạnh Thường Quân 200.000

01/06/2022 Mạnh Thường Quân 100.000

01/06/2022 Mạnh Thường Quân 100.000

01/06/2022 Mạnh Thường Quân 300.000

01/06/2022 Nguyễn Thế Hải Q5 300.000

01/06/2022 Đoàn Thanh Niên P Cầu
Kho QI

70 Ngoại Thần Kinh

01/06/2022 Chị Thùy Trang Q9 1.000.000

01/06/2022 Cô Giang Nhà Bè 25

01/06/2022 Nguyễn Thị Hồng
Nhung

20.000.000

01/06/2022 Cô Hương MTQ 50 Tiêu Hoá

01/06/2022 Nhóm Cô Vy 160 Ung Bướu Huyết
Học

01/06/2022 CTy bảo hiểm PVI phía
Nam

63.700.000 Hồi sức tim;
Nhiễm;

01/06/2022 Lữ Nghĩa 4.000.000

01/06/2022 Trần Thị Hiền 100.000

01/06/2022 NGUYEN HOANG DUC
MINH

200.000

01/06/2022 BE MINA MILO 1.000.000



01/06/2022 Bác Sĩ Lại Lê Hưng 2.000.000

01/06/2022 Quỹ Từ Thiện ROSE
TRẦN

6.000.000 Nhiễm

01/06/2022 THO CTY CP GREEN
SPEED

1.000.000

01/06/2022 Huệ Thiên Hương 10.000.000

01/06/2022 Bao VietnamNet 1.750.000

01/06/2022 Bao VietnamNet 6.400.000

01/06/2022 Cty Đại Bắc Miền Nam 9.000.000 100 Tiêu Hoá

01/06/2022 Trần Kim Đông 8.000.000 130.000.000 Bỏng Chỉnh Trực;
Hồi

01/06/2022 Quỹ chữa bệnh Làng
Ta & các

200 Nhiễm; Ngoại
Thần

01/06/2022 Cty CP gỗ An Cường 50.000.000 Thận Nội Tiết

01/06/2022 Võ Lê Uyên Phương 8.500.000 Bỏng Chỉnh Trực;
Hô

01/06/2022 Trương Thị Minh
Nguyệt

30.000.000

01/06/2022 Thùy Duyên 200 Hồi Sức; Nhiễm;
Ngoại

01/06/2022 Chi Quyen 22.000.000 50 Tim Mạch

01/06/2022 Nhóm Thiên Mộc
Hương

5.000.000 100 Tiêu Hoá

01/06/2022 Cô Tiên 25.000.000 50 Bỏng Chỉnh Trực

01/06/2022 Bồ Đề Quyến Thuộc 200 Ung Bướu Huyết
Học



01/06/2022 Trường Mầm non Ngôi
Sao Xinh

200 Ung Bướu Huyết
Học

01/06/2022 MTTQ VN Xã Bau
Nang

10.000.000

01/06/2022 Nguyễn Thị Minh Xuân 200.000

01/06/2022 Đội Bảo vệ Nhi Đồng 2 6.010.000

02/06/2022 Nguyễn Thị Hồng Châu 2.000.000

02/06/2022 Phan Thị Kim Tuyền 400.000

02/06/2022 Huỳnh Thị Ngọc Hạnh 200.000

02/06/2022 Đoàn Thị Cẩm 30.000.000 Hồi Sức; Ngoại
Niệu;

02/06/2022 Ái Nguyễn 2.000.000 Thận Nội Tiết

02/06/2022 Cty TNTH ĐTXD &
CNMT Dương

25.000.000

02/06/2022 Cty TNTH ĐTXD &
CNMT Dương

15.000.000

02/06/2022 Nguyễn Thị Mai 1.000.000

02/06/2022 Lưu Quốc Thuận 1.000.000

02/06/2022 HAI DUONG 100.000

02/06/2022 Nguyễn Phi Quân 8.000.000 Ung Bướu Huyết
Học

02/06/2022 Nguyễn Thị Kim Dung 500.000

02/06/2022 Trần Thị Mỹ Trang 1.500.000 Nhiễm

02/06/2022 Nguyễn Hoàng Giang Q Bình
Thạnh

1.000.000

02/06/2022 Nhóm Khai Tâm 2.000.000 6.000.000 Tiêu Hoá



02/06/2022 Mạnh Thường Quân 1.000.000

02/06/2022 Mạnh Thường Quân 50.000

02/06/2022 Mạnh Thường Quân 5.000.000

02/06/2022 Mạnh Thường Quân 500.000

02/06/2022 Mạnh Thường Quân 600.000

02/06/2022 Nguyễn Văn Phong 3.960.000

02/06/2022 Mạnh Thường Quân 1.000.000

03/06/2022 Mạnh Thường Quân 200.000

03/06/2022 Mạnh Thường Quân 800.000 Hồi Sức Sơ Sinh

03/06/2022 Gia Đình Bạn Mon 500.000 Hồi Sức Sơ Sinh

03/06/2022 MAI LY 200.000

03/06/2022 CT CP ĐT Xây dựng
RICONS 100.000.00

0

19

03/06/2022 Cty TNHH TM Gia
Khang

6.000.000 Hồi Sức Sơ Sinh;
Sơ

03/06/2022 Châu MTQ 1.600.000 Thận Nội Tiết

03/06/2022 Bạn chị vân Anh (Liên
CK)

500.000

03/06/2022 Bé Nguyễn Hoàng Gia
Hân

300.000

03/06/2022 DO TRANG THANH
AN

5.000.000 Ngoại Thần Kinh;
Tiêu

05/06/2022 Ngô Bá Hiếu 3.000.000



05/06/2022 Mạnh Thường Quân 200.000

05/06/2022 Mạnh Thường Quân 200.000

05/06/2022 Mạnh Thường Quân 200.000

05/06/2022 Mạnh Thường Quân 1.000.000

06/06/2022 Mạnh Thường Quân 120 Ung Bướu Huyết
Học

06/06/2022 Nguyễn Anh Tuấn Q4 700.000

06/06/2022 Mạnh Thường Quân 200.000

06/06/2022 Mạnh Thường Quân 500.000

06/06/2022 Nguyễn Thị Kim Dung 800.000

06/06/2022 Gia đình bé Anh Khôi 200.000

06/06/2022 Phạm Sơn Tùng 1.000.000

06/06/2022 Phạm Sơn Tùng 1.000.000 Tim Mạch

06/06/2022 Hoàng Hải Anh 100.000

06/06/2022 Hoàng Hải Anh 100.000

06/06/2022 Nguyễn Tuấn Vĩ 100.000

06/06/2022 Nguyễn Huỳnh Ngọc
Minh

100.000

06/06/2022 Vũ Thị Trang 500.000

06/06/2022 Huỳnh Thị Thu Phượng 100.000

07/06/2022 Lưu Quốc Long 50.000

07/06/2022 Lê Ngọc Liên Hoa &
Nguyễn Lại

5.000.000 Hồi Sức; Tiêu
Hoá;



07/06/2022 Lương Thị Thanh Hồng 15.000.000 Tim Mạch

07/06/2022 Lương Thanh Mỹ Hạnh 10.000.000 Bỏng Chỉnh Trực;
Hồi

07/06/2022 Trương Nguyễn Quỳnh
Trâm-Ng

59.600.000 2.000.000 168 Ngoại Tổng Hợp;
Ngoại

07/06/2022 Kế hoạch nhỏ của An 90.000.000

07/06/2022 DO XUAN LAN 1.000.000

07/06/2022 Mạnh Thường Quân 2.000.000

07/06/2022 Mạnh Thường Quân 1.000.000

07/06/2022 Mạnh Thường Quân 200.000

07/06/2022 Nguyễn Quốc Hùng BR-VT 300.000

07/06/2022 Nguyễn Thị Thùy Trang An Giang 1.000.000

07/06/2022 Trần Thị Thanh Tâm 5.000.000

08/06/2022 Mạnh Thường Quân 1.000.000

08/06/2022 Lưu Quốc Long 50.000

08/06/2022 Tô Thoại Quang 140.000.000 Hồi Sức; Ngoại
Niệu;

08/06/2022 Minh Thùy-Minh
Hoàng-Minh

2.000.000

08/06/2022 Bé Hà Đức Bảo 2.000.000

08/06/2022 Trần Thị Thu Hoài 2.000.000 Tiêu Hoá

09/06/2022 Nguyễn Thị Lệ 500.000 Hồi Sức

09/06/2022 QUY YT 20.000.000



09/06/2022 Hiền Trinh 1.000.000

09/06/2022 Phạm Thị Hồng Trang 6.000.000

09/06/2022 Chị Nguyễn Đức Hạnh
& Nguyễn

1.000.000 Hồi Sức

09/06/2022 Huỳnh Trường Thành 300.000 Thận Nội Tiết

09/06/2022 Trần Thị Mỹ Duyên 500.000 Tim Mạch

09/06/2022 Nguyễn Trần Tuấn Anh 1.200.000 Tiêu Hoá

09/06/2022 Quang Đăng 1.000.000

09/06/2022 Mạnh Thường Quân 50.000

09/06/2022 Mạnh Thường Quân 200.000

09/06/2022 Mạnh Thường Quân 5.000.000

09/06/2022 Mạnh Thường Quân 250.000

09/06/2022 Phùng Phước Linh Q1 15.000.000 Hồi Sức; Ngoại
Thần

10/06/2022 Ông Lê Chí Trung 2.000.000 Nhiễm

10/06/2022 Phùng Thị Thanh Thủy 2.000.000 Ngoại Thần Kinh

10/06/2022 Gia Đình Bà Võ Thị
Quý

1.600.000 Hồi Sức

10/06/2022 Chị Nguyễn Đức Hạnh
& Nguyễn

2.000.000 Nhiễm

10/06/2022 Bà Đỗ Ngọc Anh, PD
Diệu Tâm

2.000.000 Nhiễm

10/06/2022 Nguyễn Văn Hoàng 3.000.000 Tiêu Hoá

10/06/2022 Nguyễn Hoàng Thiên
An

3.000.000 Ung Bướu Huyết
Học



10/06/2022 V.V.Anh-T.T.Phước-V.T.
T.Trúc-

18.000.000 Nhiễm; Ngoại
Thần

10/06/2022 9 CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
CỤM THI

90.000.000 180 Ung Bướu Huyết
Học

10/06/2022 Trần Ngọc An- Nhiên-
Lành

1.500.000

10/06/2022 Gia Đình Bà Phạm Thị
Phiến

1.900.000 Tim Mạch; Ung
Bướu

10/06/2022 Nhóm Chú Sáu Phong 250 Hô Hấp 1; Nhiễm

11/06/2022 IBFT 12.500.000

11/06/2022 Mạnh Thường Quân 500.000

12/06/2022 Mạnh Thường Quân 2.000.000

12/06/2022 Mạnh Thường Quân 1.000.000

12/06/2022 Mạnh Thường Quân 2.000.000

12/06/2022 IBFT 200.000

13/06/2022 Gia đình bé Anh Khôi 200.000

13/06/2022 Phạm Thị Mai Anh 500.000

13/06/2022 Trần Thị Hiền 200.000

13/06/2022 Mạnh Thường Quân 200.000

13/06/2022 Mạnh Thường Quân 500.000

13/06/2022 Doãn Quỳnh Trang Q7 8.500.000 37.000.000 Hồi Sức Sơ Sinh;

13/06/2022 Nhóm Thiện Tâm (Cô
Hoa)

270.000.000 86 Ung Bướu Huyết
Học



13/06/2022 Từ trái tim đến trái tim 500.000

13/06/2022 Bà Đặng Thị Bê 2.000.000

13/06/2022 Gia Kiệt 1.000.000

13/06/2022 Võ Trần Gia Bảo 300.000

13/06/2022 Thieu Anh Khoi &
Thieu Khoi

20.000.000

13/06/2022 Hồ Văn Thảo 500.000

14/06/2022 Phan Thị Chúc 20.000.000 Tiêu Hoá; Thận Nội
Tiết

15/06/2022 Nguyễn Vy Bảo 1.000.000

15/06/2022 Cty CNTT Điện lực
Miền Nam

16.000.000 Ung Bướu Huyết
Học

15/06/2022 Lâm Công Thủy 9.000.000 1.000.000 Tim Mạch

15/06/2022 Mạnh Thường Quân 1.000.000

15/06/2022 MON VA KEN 300.000

15/06/2022 Chiêm Thị Mnh Trang 500.000 Hô Hấp 1

15/06/2022 Bao VietnamNet 84.925.555 Thận Nội Tiết

15/06/2022 Quỹ Hướng Dương
Xanh

3.000.000 9.000.000 Hô Hấp 1

16/06/2022 NGUYEN THI MINH
THU

300.000

16/06/2022 Mạnh Thường Quân 50.000

16/06/2022 Mạnh Thường Quân 12.000.000

16/06/2022 Nguyễn Ngọc Linh Da 7.900.000

16/06/2022 Phạm Thị Bích 500.000



16/06/2022 Nguyễn Thị Bích Ngọc 200.000

17/06/2022 Catherine 4.000.000

17/06/2022 Nguyễn Thị Minh Châu 300.000

17/06/2022 Bà Nguyễn Thị Việt
Trúc

50.000.000

17/06/2022 THANH NHANG 6.000.000

17/06/2022 Lâm Công Thủy 40.000.000 Hô Hấp 1; Nhiễm;

17/06/2022 Mạnh Thường Quân 1.000.000

17/06/2022 Trần Thị Hiền 50.000

17/06/2022 CTY BRAVOHR 2.120.000

18/06/2022 Nguyễn Thị Thúy
Huỳnh

1.000.000

18/06/2022 GĐ HUONG LINH
DUONG QUOC

20.000.000

20/06/2022 Nguyễn Hải Đăng 11.000.000 Ngoại Tổng Hợp;
Tiêu

20/06/2022 Lê Thị Dung 15.000.000 Hồi Sức Sơ Sinh;
Ngoại

20/06/2022 Hoàng Ngọc Tùng
.CTY Dương

15.000.000

20/06/2022 Nhóm thiện nguyện trái
tim bé

48 Ung Bướu Huyết
Học

20/06/2022 HPE POINTNEXT FY
22

20.000.000

20/06/2022 Mạnh Thường Quân 500.000



20/06/2022 Lý Thu Phong Q3 2.000.000

21/06/2022 Mạnh Thường Quân 390.000

21/06/2022 Mạnh Thường Quân 500.000

21/06/2022 Mạnh Thường Quân 100.000

21/06/2022 Mạnh Thường Quân 500.000

21/06/2022 IBFT 2.002.000

21/06/2022 Linh N Q9 300.000

21/06/2022 TRÀ Văn Tâm 4.500.000

21/06/2022 Hoang Chi Thanh 500.000

21/06/2022 Quỹ TTDD Thích Như
Giáo

5.000.000

21/06/2022 RTF 6.000.000

22/06/2022 Nguyễn Thị Mai 3.500.000

22/06/2022 Lý Thị Phước 18.000.000 Bỏng Chỉnh Trực;
Hồi

22/06/2022 Tô T Ngọc Ngà-Yu
Hùng Triển-

100.000.000 250 Bỏng Chỉnh Trực;

22/06/2022 Lê Kim Trâm 14.250.000 Hô Hấp 1; Thần
Kinh

22/06/2022 Lê Quốc Uyên Phong 4.750.000 Thận Nội Tiết

22/06/2022 NGUYEN THI THANH
THAO

1.000.000 Tim Mạch

22/06/2022 Phùng Phước Linh Q1 30.000.000 Bỏng Chỉnh Trực;
Hồi

23/06/2022 Trần Nguyễn Quỳnh
Nhi

Q Bình
Thạnh

500.000



23/06/2022 Ngân hàng Shin Han -
Trung tâm

1.000.000 Hồi Sức; Ung
Bướu

23/06/2022 Chị Trang Q2 20.000.000

23/06/2022 Mạnh Thường Quân 50.000

23/06/2022 Trần Thị Hiền 100.000

23/06/2022 Nhóm mắt thương &
Má Cao

4.000.000 Ung Bướu Huyết
Học

23/06/2022 RTF 12.000.000

23/06/2022 Nguyễn Nhật Anh 20.000.000

24/06/2022 Lưu Gia Huệ 500.000

24/06/2022 Chi Doan GV Truong
Nguyen

5.000.000 200 Ung Bướu Huyết
Học

24/06/2022 Lê Thị Trâm Hân 2.000.000

24/06/2022 HPE POINTNEXT FY
22

20.000.000

24/06/2022 Mạnh Thường Quân 300.000

24/06/2022 Mạnh Thường Quân 500.000

24/06/2022 Nguyễn Thị Hồng
Nhung

20.000.000

25/06/2022 Bếp ăn từ thiện Nhơn
Hòa

27000

25/06/2022 BUI THUY VY 2.000.000

25/06/2022 Tuấn Hiền-Kim
Anh-Minh Ngọc-

2.000.000

25/06/2022 TRAN THI THUY DUY 1.000.000



25/06/2022 Nhà hàng
PLAYDIMSUM TVL

170 Ung Bướu Huyết
Học

26/06/2022 NGUYEN VU DINH
THAI

2.000.000

26/06/2022 KHANG VI 1.000.000

27/06/2022 BUI QUANG DAI 2.500.000

27/06/2022 NHÓM BAO PHAM 30.000.000

27/06/2022 NGUYEN THI THANH 1.000.000

28/06/2022 Trần Thị Như Hà 3.000.000

28/06/2022 HBTAI PHAT 1.000.000

29/06/2022 Phùng Phước Linh Q1 20.000.000

29/06/2022 Nguyễn Văn Phong 3.900.000

29/06/2022 Mạnh Thường Quân 1.000.000

29/06/2022 Mạnh Thường Quân 5.000.000

29/06/2022 Mạnh Thường Quân 2.000.000

29/06/2022 Viện mắt QT VIET-
NGA Tp HCM

10.000.000

29/06/2022 Châu Bích Vân 500.000

30/06/2022 Nguyễn Thị Mai 5.000.000

30/06/2022 Đặng Thái Hằng 200.000

30/06/2022 RTF 12.000.000

30/06/2022 Mạnh Thường Quân 50.000

30/06/2022 Mạnh Thường Quân 300.000



30/06/2022 Mạnh Thường Quân 100.000

30/06/2022 Mạnh Thường Quân 100.000

30/06/2022 Mạnh Thường Quân 100.000

30/06/2022 Mạnh Thường Quân 1.000.000

30/06/2022 Hoàng Ngọc Tùng
.CTY Dương

15.000.000

30/06/2022 Nguyễn Thị Kim
Nguyên

100.000

30/06/2022 NGUYEN THI HONG
HANH

50.000.000

30/06/2022 Lê Thị Mai 1.000.000


